
DANH SÁCH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Ngày ban hành Số công văn 

1  Tăng huyết áp 31/8/2010 3192/QĐ-BYT 

2  Đái tháo đường tuýp 2 09/09/2011 3280/QĐ-BYT 

3  
Hội chứng viêm da dày sừng bàn 

tay, bàn chân 
04/05/2012 1454/QĐ-BYT 

4  Hô hấp 31/10/2012 4235/QĐ 

5  Các bệnh cơ xương khớp 25/1/2014 361/QĐ-BYT 

6  Bệnh Nội tiết – chuyển hóa 30/9/2014 3879/QĐ-BYT 

7  Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng 2/10/2014 3942/QĐ-BYT 

8  Mắt 12/1/2015 40/QĐ-BYT 

9  Da liễu 13/1/2015 75/QĐ-BYT 

10  Hồi sức tích cực 22/4/2015 1493/QĐ-BYT 

11  Răng Hàm Mặt 28/7/2015 3108/QĐ-BYT 

12  Một số bệnh thường gặp ở trẻ em 7/8/2015 3312/QĐ-BYT 

13  Ngộ độc 31/8/2015 3610/QĐ-BYT 

14  Thận-Tiết niệu 21/9/2015 3931/QĐ-BYT 

15  Một số bệnh truyền nhiễm 31/12/2015 5642/QĐ-BYT 

16  Tai Mũi Họng 31/12/2015 5643/QĐ-BYT 

17  Lao 23/5/2018 3216/QĐ-BYT 

18  Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 19/7/2018 4562/QĐ-BYT 

19  
Chẩn đoán và xử trí hội chứng mạch 

vành cấp 
3/6/2019 2187/QĐ-BYT 

20  Bệnh ung bướu 1/4/2020 1514/QĐ-BYT 

21  
Hen phế quản người lớn và trẻ em 

từ 12 tuổi trở lên 
24/4/2020 1851/QĐ-BYT 

22  
Bệnh không lây nhiễm trong dịch 

Covid-19 
27/4/2020 1886/QĐ-BYT 



23  
Một số rối loạn tâm thần thường 

gặp 
14/5/2020 2058/QĐ-BYT 

24  Tiền đái tháo đường 16/7/2020 3087/QĐ-BYT 

25  Ung thư dạ dày 17/7/2020 3127/QĐ-BYT 

26  Ung thư vú 17/7/2020 3128/QĐ-BYT 

27  Ung thư biểu mô tế bào gan 17/7/2020 3129/QĐ-BYT 

28  Ung thư tuyến tiền liệt 17/7/2020 3130/QĐ-BYT 

29  Ngộ độc botulinum 7/9/2020 3875/QĐ-BYT 

30  
Viêm phổi mắc phải cộng đồng ở 

người lớn 
20/11/2020 4815/QĐ-BYT 

31  
YHCT, kết hợp YHCT với Y học 

hiện đại 
1/12/2020 5013/QĐ-BYT 

32  Đột quỵ não 23/12/2020 5331/QĐ-BYT 

33  Bệnh động mạch vành 23/12/2020 5332/QĐ-BYT 

34  Đái tháo đường tuýp 2 30/12/2020 5481/QĐ-BYT 

35  Nhiễm nấm xâm 14/7/2021 3429/QĐ-BYT 

36  Covid-19 28/1/2022 250/QĐ-BYT 

37  Covid-19 ở trẻ em 22/2/2022 405/QĐ-BYT 

38  Sau nhiễm Covid19 ở trẻ em 5/7/2022 1856/QĐ-BYT 

39  Suy tim cấp và mạn 5/7/2022 1857/QĐ-BYT 

40  Bệnh võng mạc ĐTĐ 20/9/2022 2558/QĐ-BYT 

 


